
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 222386 Nguyễn Thị Cẩm Chư 07/01/2004 Kiên Giang DH22YKH04

2 212620 Nguyễn Đệ 18/07/2003 Cà Mau DH21QTS01

3 212721 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24/11/2003 Bến Tre DH21QTK07

4 211543 Trần Thị Thúy Hằng 02/11/2003 An Giang DH21QTS01

5 210168 Lê Tấn Hào 03/05/2003 Kiên Giang DH21QTS01

6 226728 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/05/2003 Lâm Đồng DH22YKH04

7 211085 Lương Hữu Hiệp 23/04/2003 An Giang DH21QTS01

8 210176 Lê Trung Hiếu 05/04/2003 Hậu Giang DH21QTS01

9 211204 Trần Thanh Kha 15/12/2003 Hậu Giang DH21OTO03

10 211466 Tiêu Tuấn Kiệt 01/04/2003 Kiên Giang DH21QTS01

11 212508 Dương Nguyễn Duy Linh 30/12/2003 Hậu Giang DH21QTK07

12 212299 Lê Nhật Linh 20/05/2003 Cà Mau DH21QTK07

13 212666 Phùng Thị Nhã Linh 24/04/2003 Kiên Giang DH21QTK07

14 211464 Lê Minh Lý 25/06/2003 Đồng Tháp DH21QTS01

15 223669 Phạm Nhật Nam 11/06/2004 Kiên Giang DH22YKH04

16 211057 Cao Hiếu Nghĩa 13/02/2003 Cần Thơ DH21QTS01

17 211993 Tiêu Tú Nguyên 13/03/2003 Sóc Trăng DH21QTS01

18 212177 Thạch Khả Nhân 12/05/2003 Kiên Giang DH21QTS01

19 213207 Trần Thị Yến Nhi 07/11/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

20 210102 Trương Thị Tuyết Nhi 02/10/2003 An Giang DH21QTS01

21 212536 Dư Huỳnh Như 19/01/2003 Cà Mau DH21QTK07

22 225940 Lê Nguyễn Quỳnh Như 17/06/2003 An Giang DH22QTD04

23 211238 Nguyễn Huỳnh Kim Như 19/12/2003 Hậu Giang DH21QTS01
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24 2111269 Bùi Thị Kiều Oanh 17/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

25 211002 Phạm Thiên Phú 23/02/2003 Cần Thơ DH21QTS01

26 211267 Bùi Lê Phương 08/08/2003 Bạc Liêu DH21QTS01

27 210581 Hà Phạm Ngân Quý 11/12/2003 An Giang DH21QTS01

28 226299 Trần Thị Diễm Sương 01/04/2004 An Giang DH22YKH04

29 210195 Trương Thị Tú Sương 19/11/2003 Bạc Liêu DH21QTS01

30 212038 Bùi Phương Thảo 24/12/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

31 223052 Lê Như Thũy 12/03/2004 Cà Mau DH22YKH04

32 211580 Huỳnh Thị Hồng Trà 27/10/2003 Trà Vinh DH21QTS01

33 211493 Giang Thị Tú Trân 23/08/2003 Sóc Trăng DH21QTS01

34 224255 Trần Quang Minh Trí 18/10/2004 An Giang DH22YKH04

35 211541 Lâm Thị Mỹ Uyên 10/04/2003 Kiên Giang DH21QTS01

36 222502 Phạm Nguyễn Ngọc Thúy Vi 26/11/2004 Đồng Tháp DH22YKH04

37 212873 Nguyễn Mỹ Xuyên 05/05/2003 Cà Mau DH21QTK07

38 212012 Đỗ Thị Kim Yến 26/03/2003 Cần Thơ DH21QTK06

39 211179 Nguyễn Thị Ngọc Yến 23/10/2003 Kiên Giang DH21QTS01
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